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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Hội mùa thu 

          Cái sông ấy nhỏ như một đầm lầy, nhưng cũng quy tụ biết bao nhiêu sinh 

vật. Mùa thu đến, mang theo làn hương dìu dịu của cốm xanh thì anh chàng Dế 

Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm. Rừng cỏ may vang động tiếng nói tiếng 

cười. Họ đang chuẩn bị cho đêm hội đấy! 

         Màn đêm buông xuống, ông trăng hiện ra vành vạnh, tròn như một mâm cỗ 

chan chứa ánh vàng. Đêm hội bắt đầu trong tiếng vỗ tay rì rào của rừng cỏ, trong 

muôn vàn âm thanh khác lạ của đất trời. Những chàng đom đóm như những 

ngọn đèn sáng lập lòe nhẹ nhàng quanh sân khấu. Những giọng hát, những điệu 

múa chan hòa trong hương sen thơm thoang thoảng. Mặt ai cũng vui tươi, rạng 

rỡ như được thắp đèn. 

        Chợt tiếng đàn của chàng Dế Mèn vút lên, cao bát ngát. Tất cả lặng im. Chỉ 

có tiếng đàn như được tiếp sức sống, khi dịu dàng, rủ rỉ như dòng suối bạc trong 

suốt luồn lách trong rừng thu, khi âm u huyền bí, khi lanh lảnh tiếng chim. Đất 

trời như nín thở. Những bầy cá thôi giỡn trăng, nhịp nhàng nép bên tán lá sen 

mát rượi. 

Câu 1. Vì sao rừng cỏ may vang động tiếng nói tiếng cười? 

A. Vì những sinh vật ở đó đang chuẩn bị cho một đêm hội 



 
 

B. Vì mùa thu đến mang làn hương dìu dịu của cốm xanh 

C. Vì anh chàng Dế Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm 

Câu 2. Đêm hội mùa thu diễn ra vào lúc nào? 

A. Khi những ngọn đèn được thắp sáng lên trong màn đêm 

B. Khi anh chàng Dế Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm 

C. Khi trăng hiện ra vành vạnh như mâm cỗ đầy ánh vàng 

Câu 3. Chi tiết nào dưới đây không diễn tả khung cảnh đêm hội mùa thu? 

A. Tiếng vỗ tay rì rào của rừng cỏ và trong muôn vàn âm thanh khác lạ của đất 

trời 

B. Những chàng đom đóm như những ngọn đèn sáng lập lòe nhẹ nhàng quanh 

sân khấu 

C. Mùa thu đến, mang theo làn hương dìu dịu của cốm xanh thì anh chàng Dế 

Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm 

Câu 4. Khi tiếng đàn của chàng Dế Mèn cất lên, các sự vật thay đổi thế nào? 

A. Tất cả reo vui, vỗ tay tán thưởng với những âm thanh khác lạ 

B. Đất trời như nín thở, bầy cá thôi giỡn trăng, nép bên tán lá sen 

C. Mặt ai cũng trở nên vui tươi, rạng rỡ như được thắp đèn 

Câu 5. Đâu là những từ ngữ miêu tả tiếng đàn của chàng Dế Mèn? 

A. Vút lên, cao bát ngát, dịu dàng, rủ rỉ, âm u huyền bí, lanh lảnh 

B. Vành vạch, tròn, chan chứa, rì rào, vui tươi, rạng rỡ 

C. Dìu dịu, vang động, lập lòe, chan hòa, thoang thoảng 

Câu 6. Câu văn nào dưới đây đúng quy tắc viết hoa? 

A. Thầy chu văn an tên hiệu là tiều ẩn, tên chữ là linh triệt 



 
 

B. Thầy Chu văn An tên hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh triệt 

C. Thầy Chu Văn An tên hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt 

Câu 7. Câu văn nào dưới đây là câu ghép? 

A. Hễ mẹ cứ mua dưa hấu về thì em lại nghĩ ngay tới câu chuyện Sự tích dưa hấu 

B. Mẹ em đi chợ mua dưa hấu. 

C. Nhà vua mang đến cho dân làng hai con trâu đực. 

Câu 8. Chọn một cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “…… 

cuộc sống đầy khó khăn, vất vả …… ba bà cháu vẫn yêu thương nhau.” 

A. Nếu …. thì …. 

B. Dù …. nhưng …. 

C. Dẫu …. còn …. 

Câu 9. Câu văn “Màn đêm buông xuống, trăng hiện ra vành vạch, tròn như một 

mâm cỗ chan chứa ánh vàng” có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

A. Nhân hóa 

B. Điệp ngữ 

C. So sánh 

Câu 10. Theo em, thuật ngữ “kể chuyện” được hiểu như thế nào? 

A. Vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người, của vật để giúp 

người nghe, người đọc hình dung được các đồi tượng ấy như vốn có trong 

thực tế đời sống. 

B. Kể lại một chuỗi sự việc có mở đầu, có kết thúc, liên quan đến một hay một 

số nhân vật nhằm nêu lên một ý nghĩa nào đó. 

C. Viết theo mẫu để trình bày, đề đạt nguyện vọng 

 



 
 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

Hà Nội có chong chóng 

Cứ tự quay trong nhà 

Không cần trời thổi gió 

Không cần bạn chạy xa 

Hà Nội có Hồ Gươm 

Nước xanh như pha mực 

Bên hồ ngọn Tháp Bút 

Viết thơ lên trời cao 

 

 



 
 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) kể lại một câu chuyện nói về tình 

bạn mà em đã đọc hoặc nghe kể. 
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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

Câu 5. A 

Câu 6. C 

Câu 7. A 

Câu 8. B 

Câu 9. C 

Câu 10. B 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Gợi ý: 

- Đó là câu chuyện gì? Em đã đọc ở đâu hoặc nghe ai kể? 

- Câu chuyện mở đầu ra sao? Diễn biến thế nào? 

- Kết cục câu chuyện cho thấy điều gì sâu sắc? 

- ……… 


